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(HỌC PHẦN LÝ THUYẾT)

1. Tên học phần	: Công nghệ chế tạo máy 2
	(Tên môn học bằng Tiếng Anh)
2. Mã học phần 	:
3. Số tín chỉ 	: 3(3,0,6)
4. Trình độ 	: Dành cho sinh viên năm thứ 2
5. Phân bố thời gian
	- Lý thuyết:    45tiết
	- Thực tập phòng thí nghiệm:   tiết 
	- Thực hành:   tiết
	- Tự học:   90tiết
6. Điều kiện tiên quyết: Nguyên lý-Chi tiết máy, Thực tập Tiện 1, Thực tập phay 1
7. Mục tiêu của học phần
Sinh viên có khả năng xác định được các chuẩn khi gia công và xây dựng quy trình công nghệ gia công một chi tiết cụ thể
8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần 
· Chương trình Cung cấp các kiến thức cơ bản về quá trình sản xuất – quá trình công nghệ để hình thành một sản phẩm cơ khí.
· Đưa ra các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng bề mặt, các nguyên tắc định vị chi tiết khi gia công và các nguyên nhân gây ra sai số gia công để ứng dụng vào thực tế sản xuất.
9. Hiểu biết kiến thức, kỹ năng và thái độ sau khi học
F 
	STT
	Chuẩn đầu ra môn học
	PI

	L.O.1
	Khái niệm và định nghĩa cơ bản về quá trình sản xuất, quá trình công nghệ. 
	a4

	
	L.O.1.1 – Trình bày được quá trình sản xuất và quá trình công nghệ  .
L.O.1.2 – Biết được các thành phần của quy trình công nghệ. 
L.O.1.3 – Tính được sản lượng và xác định các dạng sản xuất trong chế tạo cơ khí
	

	L.O.2
	Xác định được các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng bề mặt gia công và trình bày được các nguyên nhân gây ra sai số gia công
	a1, a4

	
	L.O.2.1 – Chất lượng bề mặt chi tiết gia công
L.O.2.2 – Độ chính xác gia công
L.O.2.3 – Định nghĩa, phân loại chuẩn và nguyên tắc khi chọn chuẩn
L.O.2.4 – Quá trình gá đặt và Nguyên tắc khi định vị chi tiết khi gia công
	

	L.O.3
	Các phương pháp gia công cơ khí
	a1, a4

	
	L.O.3.1 - Các phương pháp gia công chuẩn bị phôi
L.O.3.2 – Các phương pháp gia công cắt gọt
L.O.3.3 – Các phương pháp gia công bằng điện vật lý và điện hóa
	

	L.O.4
	Quy trình công nghệ chế tạo các chi tiết điển hình
	a1, a4

	
	L.O.3.1 - Quy trình công nghệ gia công chi tiết dạng trục
L.O.3.2 – Quy trình công nghệ gia công chi tiết dạng bạc
L.O.3.3 – Quy trình công nghệ gia công chi tiết dạng càng
L.O.3.3 – Quy trình công nghệ chế tạo các chi tiết dạng hộp
	

	L.O.5
	Cơ sở công nghệ lắp ráp
	a1, a4

	
	L.O.3.1 - Các hình thức tổ chức lắp ráp
L.O.3.2 – Qui trình công nghệ lắp ráp
L.O.3.3 – Lắp ráp một số mối lắp điển hình
	


10. Nhiệm vụ của sinh viên
	- Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo qui chế học vụ hiện hành của nhà trường. 
	- Dự lớp đầy đủ
	- Bài tập: trên lớp và ở nhà
	- Khác: theo yêu cầu của giảng viên
11. Tài liệu học tập
0. Sách, giáo trình chính
PGS. TS. Nguyễn Trọng Bình - TS. Nguyễn Trọng Hiếu. Công nghệ chế tạo máy. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, 2011.
0. Tài liệu tham khảo
[1]. Nguyễn Ngọc Đào – Hồ Viết Bình – Phan Minh Thanh. Cơ sở công nghệ chế tạo máy. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM, 2004. 
[2]. PGS. TS. Phùng Rân và một số tác giả. Cơ sở lý thuyết cắt kim loại. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM, 1997.
[3]. Nguyễn Ngọc Anh – Tổng Công Nhị. Sổ tay công nghệ chế tạo máy tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. NXB Khoa học và Kỹ thuật. Hà nội, 1995.
[4]. Ba-rơ-ba-sốp. Kỹ thuật phay. Nhà xuất bản Mir, 1988.
[5]. Ba-rơ-ba-sốp. Kỹ thuật tiện. Nhà xuất bản Mir, 1988.
12. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
	- Dự lớp: từ 70% số tiết trở lên 
	- Kiểm tra thường xuyên: 40%
	- Thi giữa học phần: 20% 
	- Thi kết thúc học phần: 40%
	- Khác: theo yêu cầu của giảng viên 
13. Thang điểm thi: theo học chế tín chỉ
14. Nội dung chi tiết học phần
	Tuần 
	Nội dung
	Chuẩn đầu ra 
chi tiết
	Hoạt động 
dạy và học
	Hoạt động 
đánh giá

	1, 2
	Chương 1. Những khái niệm cơ bản
1.1 Quá trình sản xuất và quá trình công nghệ  
1.1.1 Quá trình sản xuất
1.1.2 Quá trình công nghệ
1.2 Các thành phần của quy trình công nghệ
1.2.1 Nguyên công
1.2.2 Gá
1.2.3 Vị trí
1.2.4 Bước
1.2.5 Đường chuyển dao
[bookmark: _GoBack]1.2.6 Động tác
1.3 Sản lượng và các dạng sản xuất trong chế tạo cơ khí
1.3.1 Sản lượng
1.3.2 Các dạng sản xuất
	L.O.1.1 – Trình bày được quá trình sản xuất và quá trình công nghệ  .
L.O.1.2 – Biết được các thành phần của quy trình công nghệ. 
L.O.1.3 – Tính được sản lượng và xác định các dạng sản xuất trong chế tạo cơ khí
	+ Giảng viên:
- Đặt câu hỏi về Quá trình sản xuất và quá trình công nghệ  
+ Sinh viên:
- Dựa vào kiến thức đã học từ học phần trước trả lời câu hỏi.
+ Giảng viên:
- Nêu đặc điểm Quá trình sản xuất và quá trình công nghệ  đặt câu hỏi về tính năng các thành phần của qui trình công nghệ. 
+ Sinh viên:
- Dựa vào kiến thức đã học các khái niệm trả lời câu hỏi.
- Lắng nghe, quan sát, ghi chép nội dung chính.
- Định nghĩa và mô tả lại các thành phần của qui trình công nghệ. 
Lưu ý
- Cuối giờ học nhắc nhở SV xem trước nội dung bài học buổi học sau. 
	Kiểm tra 15 phút 

	3,4
	Chương 2. Chất lượng bề mặt chi tiết gia công
2.1 Các yếu tố đặc trưng của chất lượng bề mặt gia công
2.2 Ảnh hưởng của chất lượng bề mặt tới tính chất sử dụng của chi tiết máy
2.3 Các yếu tố ảnh hưởng tới chất lượng bề mặt
2.4 Phương pháp bảo đảm và nâng cao chất lượng bề mặt
2.5. Khái niệm và định nghĩa độ chính xác gia công
2.6. Tính chất của sai số gia công
2.7. Các phương pháp đạt độ chính xác gia công
2.8. Các nguyên nhân gây sai số gia công
2.9. Các phương pháp xác định độ chính xác gia công
2.10. Điều chỉnh máy
	L.O.2.1 – Chất lượng bề mặt chi tiết gia công
L.O.2.2 – Độ chính xác gia công

	+ Giảng viên:
- Liên hệ học phần thực hành xưởng, xác định Các yếu tố đặc trưng của chất lượng bề mặt gia công để giải thích độ chính xác khi gia công. 
- Đặt câu hỏi cho SV biện pháp khắc phục sai số gia công.
+ Sinh viên:
-  Chú ý lắng nghe, ghi chép nội dung chính, vận dụng kiến thức học xưởng trả lời câu hỏi của GV về biện pháp khắc phục sai số gia công
+ Giảng viên:
- Nhận xét và chốt lại nội dung.
	Bài tập về nhà được tính điểm kiểm tra 15 phút.



	5,6 
	Chương 3. Chuẩn
3.1 Định nghĩa và phân loại chuẩn
3.2 Quá trình gá đặt chi tiết khi gia công
3.3 Nguyên tắc 6 điểm khi định vị chi tiết 
3.4 Sai số gá đặt 
3.5 Những điểm nên tuân thủ khi chọn chuẩn
	L.O.2.3 – Định nghĩa, phân loại chuẩn và nguyên tắc khi chọn chuẩn
L.O.2.4 – Quá trình gá đặt và Nguyên tắc khi định vị chi tiết khi gia công
	+ Giảng viên:
- Hướng dẫn SV xác định chuẩn đúng nguyên tắc khi gá đặt chi tiết khi gia công. Theo dõi, ghi nhận nội dung trình bày của SV, nhận xét. Chiếu một đoạn phim mô phỏng quá trình  gá đặt chi tiết khi gia công. 
+ Sinh viên:
- Lắng nghe, ghi chép những lưu ý, ghi chép nội dung chính, 
+ Giảng viên:
- Giao bài tập về nhà, sửa bài vào buổi học tiếp theo. 
	Bài tập về nhà được tính điểm kiểm tra 15 phút.



	7,8,9
	Chương 4. Các phương pháp gia công
4.1 Các phương pháp gia công chuẩn bị phôi
4.2 Các phương pháp gia công cắt gọt
4.3 Các phương pháp gia công bằng điện vật lý và điện hóa
	L.O.3.1 - Các phương pháp gia công chuẩn bị phôi
L.O.3.2 – Các phương pháp gia công cắt gọt
L.O.3.3 – Các phương pháp gia công bằng điện vật lý và điện hóa
	+ Giảng viên:
- Hướng dẫn SV các bước gia công chuẩn bị phôi và các phương pháp gia công đặc biệt. Theo dõi, ghi nhận nội dung trình bày của SV, nhận xét. Chiếu một đoạn phim mô phỏng quá trình  gia công chuẩn bị phôi điển hình. 
+ Sinh viên:
- Lắng nghe, ghi chép những lưu ý, ghi chép nội dung chính, 
+ Giảng viên:
- Giao bài tập về nhà, sửa bài vào buổi học tiếp theo. 
	Thi giữa học phần (chương 1 + 2 + 3)

	10,11, 12, 13
	Chương 5: Công nghệ gia công các chi tiết điển hình
5.1 Khái niệm chung về điển hình hóa quá trình công nghệ trong chế tạo máy
5.2 Công nghệ gia công chi tiết dạng trục
5.3 Công nghệ gia công chi tiết dạng bạc
5.4 Công nghệ gia công chi tiết dạng càng
5.5 Công nghệ gia công chi tiết dạng hộp
	L.O.3.1 - Quy trình công nghệ gia công chi tiết dạng trục
L.O.3.2 – Quy trình công nghệ gia công chi tiết dạng bạc
L.O.3.3 – Quy trình công nghệ gia công chi tiết dạng càng
L.O.3.3 – Quy trình công nghệ chế tạo các chi tiết dạng hộp
	+ Giảng viên:
- Hướng dẫn SV lập các qui trình công nghệ gia công chi tiết 4 dạng điển hình. Theo dõi, ghi nhận nội dung trình bày của SV, nhận xét. Chiếu một đoạn phim mô phỏng qui trình công nghệ điển hình 
+ Sinh viên:
- Lắng nghe, ghi chép những lưu ý, ghi chép nội dung chính, 
+ Giảng viên:
- Giao bài tập về nhà, sửa bài vào buổi học tiếp theo. 
	Bài tập về nhà lập các qui trình công nghệ gia công chi tiết cụ thể được tính điểm kiểm tra 15 phút.



	14,15
	Chương 6: Cơ sở công nghệ lắp ráp
6.1. Khái niệm về lắp ráp
6.2. Các hình thức tổ chức lắp ráp
6.2.1. Lắp ráp cố định
6.2.2. Lắp ráp di động
6.3. Qui trình công nghệ lắp ráp
6.3.1. Trình tự qui trình lắp ráp
6.3.2. Sơ đồ lắp ráp
6.4. Lắp ráp một số mối lắp điển hình
6.4.1. Lắp các mối lắp cố định tháo được
6.4.2. Lắp các mối lắp cố định không tháo được
6.4.3. Lắp các mối lắp di động
	L.O.3.1 - Các hình thức tổ chức lắp ráp
L.O.3.2 – Qui trình công nghệ lắp ráp
L.O.3.3 – Lắp ráp một số mối lắp điển hình
	+ Giảng viên:
- Giowis thiệu cho SV các hình thức lắp ráp trong công nghiệp sảm xuất cơ khí. Theo dõi, ghi nhận nội dung trình bày của SV, nhận xét. Chiếu một đoạn phim mô phỏng các qui trình công nghệ lắp ráp điển hình 
+ Sinh viên:
- Lắng nghe, ghi chép những lưu ý, ghi chép nội dung chính, 
+ Giảng viên:
- Giao bài tập về nhà, sửa bài vào buổi học tiếp theo. 
	Ôn tập thi cuối kỳ


15. Thông tin liên hệ   
	Giảng viên
	

	Bộ môn
	Công nghệ chế tạo máy

	Khoa
	Công nghẹ Cơ khí

	Email
	

	Điện thoại
	


16. Phê duyệt
							TP. HCM, Ngày    Tháng     Năm 20
	Trưởng Khoa					Giảng viên lập đề cương
